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章 STEP 頁 日本語 読み方 ベトナム語
3 2 p.97 インバウンド inbound (khách quốc tế đến du lịch)

3 2 p.97 ～ならでは chỉ ~ mới có

3 2 p.97 異文化交流 いぶんかこうりゅう giao lưu văn hóa

3 2 p.97 体験（する） たいけん（する） trải nghiệm

3 2 p.97 業界 ぎょうかい ngành nghề

3 2 p.97 新型コロナウイルス しんがたコロナウイルス dịch Covid

3 2 p.97 感染（する） かんせん（する） nhiễm, lây lan

3 2 p.97 飲食（する） いんしょく（する） ăn uống

3 2 p.97 収益 しゅうえき có lợi nhuận

3 2 p.97 格差 かくさ khoảng cách


